Bài 45, 46: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT 

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- HS nhận biết được một số nhân tố sinh thái trong môi trường
- HS tìm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
2. Năng lực:
a.Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câuhỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b. Năng lực riêng:
· Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp sản phẩm củanhóm
· Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái ( ánh sáng, nhiệt độ) lên đời sống sinh vật .
-Năng lực tin học: Tìm hiểu thông tin trên internet các kiến thức, thông tin liên quan đến nội dung thực hành.
-Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: có ý thức thực hiện và tuyên truyền bảo vệ môi trường sống của sinh vật
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức, tài liệu ,hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
-Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả và việc chấm điểm sản phẩm học tập của các nhóm học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Chia nhóm, chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
  - Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Máy tính, máy chiếu
+ Băng hình về các môi trường sống của sinh vật ( nếu không tổ chức được cho HS học ngoài thiên nhiên)
+ Giấy A3 và bút dạ.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.
- Kẻ bảng 45.1 và 45.2 SGK.
- Giấy kẻ ô li, bút chì, SGK, tài liệu tham khảo.
- Dụng cụ: Kẹp ép cây, kéo cắt cành, giấy báo.
III. TIẾN HÀNH THỰC HÀNH:
Hoạt động 1: Khởi động tạo hứng thú tìm hiểu về môi trường sống của sinh vật và một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
a. Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu thông tin liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm:Học sinh lắng nghe định hướng nội dung học tập.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu vấn đề:  Chúng ta vừa nghỉ một thời gian để đón năm mới. Cảnh vật quanh ta biến đổi thế nào ?
- GV: yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký của nhóm.
- GV thông báo cho các nhóm tham gia cuộc thi với nội dung trong cùng 1 địa điểm hãy tìm các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.  
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh thực hiện chia nhóm
và hướng dẫn HS nắm được yêu cầu, nội dung cuộc thi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ. 
- GV yêu cầu các nhóm nêu rõ nôi dung, yêu cầu của cuộc thi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá hoạt động nhóm của học sinh
	
- HS phát biểu.


- HS nhận nhiệm vụ học tập 




- HS:Chia lớp thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký của nhóm.
- HS nắm bắt yêu cầu và nội dung của cuộc thi, phân công nhiệm vụ => sẵn sàng tham gia.

- Các nhóm báo cáo HS làm nhóm trưởng và thư kí, nhiệm vụ của các thành viên.
- 1,2 nhóm nêu nôi dung, yêu cầu của cuộc thi

- Các nhóm tiếp thu đánh giá của GV


Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 2.1. Môi trường sống của sinh vật.
a) Mục tiêu: HS nhận biết được một số môi trường trong địa điểm thực hành
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chứcthực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thông báo địa điểm quan sát.
- Yêu cầu mỗi nhóm quan sát và điền vào PHT số 1 ( Bảng 45.1 SGK)
Lưu ý tính nghiêm túc của HS khi quan sát ở môi trường tự nhiên (Tính vào kết quả cuộc thi)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn 4 nhóm quan sát môi trường xung quanh sân trường bao gồm : sân trường, khu vườn sau trường, ....
-Yêu cầu mỗi nhóm quan sát và điền vào PHT số 1 ( Bảng 45.1 SGK)
- Giáo viên hỗ trợ trả lời câu hỏi của HS
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát của nhóm theo nội dung PHT số 1 ( Bảng 45.1 SGK)
- GV yêu cầu các nhóm tổng hợp và báo cáo vào giấy A3
+ Số lượng sinh vật đã quan sát.
+ Các loại môi trường sống.
+ Môi trường có số lượng sinh vật sống nhiều nhất.
+ Môi trường có số lượng sinh vật sống ít nhất.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV cho các nhóm nhận xét đánh giá chéo nội dung bảng tổng hợp về kết quả và chất lượng
- GV nhận xét => xếp loại và tuyên bố nhóm thắng cuộc trong cuộc thi
	

- Các nhóm nhận nhiệm vụ học tập 





- HS làm việc theo nhóm, hoàn thành PHT theo sự hướng dẫn của GV





- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát của nhóm theo nội dung PHT số 1 ( Bảng 45.1 SGK)
- Các nhóm tổng hợp và báo cáo vào giấy A3








- Các  nhóm nhận xét đánh giá chéo.




Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành.
	Tên sinh vật
	Nơi sống

	Thực vật: . . . . . . . . . . . .
	

	Động vật: . . . . . . . . . . . . 
	

	Nấm: . . . . . . . . . . . . . . . 
	

	Địa y: . . . . . . . . . . . . . . .
	


Hoạt động 2.2. Hình thái lá cây và ảnh hưởng của ánh sáng,  độ ẩm.
a) Mục tiêu: HS tìm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chứcthực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS tự chọn 10 loại lá cây ở các môi trường khác nhau trong khu vực quan sát
- Lập bảng so sánh các đặc điểm của lá; xếp chúng thành nhóm các lá ưa sáng hay ưa bóng, hoặc môi trường sống khác nhau như trong bảng 45.2/sgk.
- Vẽ hình dạng lá sưu tầm vào giấy ôli ghi dưới mỗi hình mà các em vẽ: tên cây, lá cây ưa sáng, ưa bóng hay lá cây sống dưới nước … .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS hoạt động độc lập, mỗi em tự chọn và hái 10 loại lá cây ở các môi trường khác nhau trong khu vực quan sát, nên chọn những môi trường khác nhau như: nơi trống trải, dưới tán cây, cạnh tòa nhà
- GV lưu ý với HS: dùng kéo cắt cây để lấy lá cây quan sát; mỗi em lấy 1 lá, không bẻ cả cành → giáo dục ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường nơi quan sát. 
- Sau khi HS đã lấy đủ số lá theo quy định, GV cho HS về lớp học và hướng dẫn các em lập bảng so sánh các đặc điểm của lá; xếp chúng thành nhóm các lá ưa sáng hay ưa bóng, hoặc môi trường sống khác nhau như trong bảng 45.2/sgk.
- GV yêu cầu HS đặt các lá đã hái lên giấy kẻ ô li vẽ hình dạng lá (có thể tham khảo các hình vẽ 45/SGK) xem lá cây quan sát được có hình dạng giống với một kiểu lá nào trong hình vẽ không ? Ghi dưới mỗi hình mà các em vẽ: tên cây, lá cây ưa sáng, ưa bóng hay lá cây sống dưới nước … Sau khi quan sát, ép các mẫu trong cặp ép cây theo nhóm làm phong phú bộ sưu tập của cả nhóm.
-  GV hỗ trợ trả lời câu hỏi của HS
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu HS thảo luận trong nhóm rút ra những đặc điểm chung của lá cây đã quan sát.
- GV nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của học sinh.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
	
- HS nhận nhiệm vụ học tập 










- HS thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.









- HS dựa vào gợi ý hoàn thành bảng 45.2/sgk.




- HS vẽ lá vào giấy . 

- Các nhóm tiến hành ép lá trong cặp ép cây và đem về nhà làm tiêu bản khô.


- HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến rút ra đđ chung.

Các học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo.



BẢNG 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
	STT
	Tên cây
	Nơi sống
	Đặc điểm của phiến lá
	Các ĐĐ này chứng tỏ lá cây quan sát là
	Những nhận xét khác (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu môi trường sống của động vật.
a. Mục tiêu: HS nhận biết được các môi trường sống của động vật. Mô tả được đặc điểm của động vật thích nghi với các môi trường sống.
b.Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d.Tổ chứcthực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu các nhóm quan sát các đặc điểm hình thái của các động vật thu thập được để tìm hiểu đặc điểm thích nghi với môi trường sống của chúng=>ghi vào PHT 3 ( bảng45.3)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu thời gian thực hiện 15 phút: quan sát  và ghi vào PHT 3 ( bảng45.3) 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Gọi đại diện nhóm báo cáo 
- Gọi các nhóm còn lại bổ sung, nhận xét
- GV cho HS thảo luận giải đáp các thắc mắc đã nêu trong phần khởi động
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của học sinh.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
	
- Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 



HS làm việc theo nhóm, hoàn thành PHT theo sự hướng dẫn của GV

- Đại diện nhóm báo cáo.

- Các nhóm còn lại bổ sung, nhận xét

- HS thảo luận


- HS tiếp thu đánh giá 


BẢNG 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được.
	STT
	Tên động vật
	Môi trường sống
	Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi trường sống

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Hoạt động 3:  Luyện tập
a.Mục tiêu: HS nắm được kiến thức về môi trường quan sát và đặc điểm của các mẫu vật quan sát.
b. Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c. Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d.Tổ chứcthực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- y/c hs hoàn thành báo cáo thực hành theo nội dung:
1/ Có mấy loại môi trường sống của sinh vật ? Đó là những môi trường nào ?
2/ Hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật ?
3/ Lá cây ưa sáng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào ?
4/ Lá cây ưa bóng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào ?
5/ Các loài đvật mà em quan sát được thuộc nhóm động vật sống trong  nước, ưa ẩm hay ưa khô ?
* Nhận xét chung của em về môi trường đã quan sát:
1/ Môi trường đó có được bảo vệ tốt cho động vật và thực vật sinh sống hay không ?
2/ Cảm tưởng của em sau buổi thực hành ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh trả các câu hỏi
- GV hỗ trợ trả lời câu hỏi của học sinh
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện một HS trả lời câu hỏi
- GV gọi các HS khác nhận xét và bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và kết quả của học sinh.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
	
- HS nhận nhiệm vụ học tập 















- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân

-  Học sinh trả lời trước lớp
- Các học sinh khác nhận xét và bổ sung

- HS tiếp thu đánh giá 


Hoạt động 4:Vận dụng và tìm tòi mở rộng
a.Mục tiêu: Thông qua nội dung bài thực hành có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương.
b. Nội dung:Phân biệt các loại môi trường sống và ảnh hưởng của ánh sáng, độ ẩm lên thực vật tại địa phương.
c. Sản phẩm:Báo cáo thu hoạch.
d. Cách thức tổ chức hoạt động: 
Bước1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vu: phân biệt các loại môi trường sống và ảnh hưởng của ánh sáng, độ ẩm lên thực vật tại địa phương.
Bước2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:HS tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập
Bước3. Báo cáo kết quả học tập: GV cho HS trình bày
Bước4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh tự  đánh giá chéo => GV nhận xét, đánh giá chung..
- GV nhận xét tiết thực hành: tuyên dương cá nhân, nhóm tích cực, nghiêm túc; phê bình cá nhân, nhóm chưa nghiêm túc trong giờ thực hành rút kinh nghiệm trong các tiết thực hành sau.
- Hướng dẫn về nhà
+  Hoàn thành bài báo cáo thu hoạch.
+ Tìm hiểu trước bài: Quần thể sinh vật. 
+ Kẻ sẵn bảng 47.1 và 47.2/SGK vào vở.


